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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

(General Linguistics)

1. Mã môn học: 
 52E.001.2

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (45 giờ TC)

3. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên:  Lương Thị Hiền

- Chức danh, học vị: Thạc sĩ

- Thời gian, địa điểm làm việc: 

        Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

       136 Xuân Thủy,Cầu Giấy, Hà Nội

- Email: luonghien82@gmail.com

- Điện thoại: 0912703934.

4. Trình độ: Cho sinh viên học ngoại ngữ năm thứ I
5.Phân bổ thời gian 
-Lý thuyết: 39 giờ TC
-Thảo luận: 4 giờ TC
-Kiểm tra giữa kì: 2 giờ TC
6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học 1 ngoại ngữ
7. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng bản thể của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, về hệ thống và các cấp độ, các đơn vị của  ngôn ngữ; những kiến thức khái quát  về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ và trong một chừng mực nhất định, một số vấn đề về ngữ dụng.   
- Cung cấp những phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học như phương pháp so sánh – lịch sử; phương pháp so sánh- loại hình.
Sinh viên nắm được kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong học phần Dẫn luận ngôn ngữ học sẽ thuận lợi hơn khi học tiếp học phần Ngôn ngữ học đối chiếu và các học phần về Lý thuyết Tiếng Anh.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần gồm những nội dung chính sau đây:

1) Bản chất xã hội và các chức năng của ngôn ngữ
2) Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ

3) Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

4) Sự phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc và theo loai hình

5) Các chuyên ngành của ngôn ngữ học: Ngữ âm- âm vị học; Từ vựng- ngữ nghĩa học; Ngữ pháp học và Ngữ dụng học.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế;

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo;

- Làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi;

- Tham gia thảo luận, xêmina.

10. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Nguyễn Thiện Giáp (1995). Dẫn luận ngôn ngữ học. NXB Giáo dục.

b. Tài liệu tham khảo:

-Mai Ngọc Chừ  (1995). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục.

- Nguyễn Đức Dân (2001), Ngữ dụng học (Tập 1), Nxb Giáo dục.  

- Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, 

Nxb Giáo dục.

- Đoàn Thiện Thuật (1997), Ngữ âm tiếng Việt, NXB ĐH và THCN.

-J. Lyons (2006), Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục.

- F. de Saussure (1973). Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. NXB KHXH.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Chuyên cần, dự lớp và thảo luận: 10% tổng điểm 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm

- Thi hết môn: 60% tổng điểm

Để đánh giá toàn diện hơn việc học tập của sinh viên, môn học có những yêu cầu về tiêu chuẩn được dự thi lần 1 như sau: 

- Dự lớp: phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học sinh viên mới được phép dự thi 

- Tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động học tập trên lớp: làm bài tập đôi, nhóm, thảo luận, thuyết trình, … theo yêu cầu của giảng viên

- Chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ

- Nộp bài tập đúng hạn.
12.  Thang điểm: 

Thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: Bản chất của ngôn ngữ

1. Bản chất xã hội của ngôn ngữ

1.1. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt.

1.2. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người.

1.3. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng.
1.4. Phân biệt ngôn ngữ - lời nói.

2. Nguồn gốc của ngôn ngữ

2.1. Các điều kiện sinh học taọ điều kiện cho ngôn ngữ nảy sinh

2.2. Các điều kiện xã hội taọ điều kiện cho ngôn ngữ nảy sinh

2.3. Diễn tiến của ngôn ngữ

2.4. Qui luật phát triển của ngôn ngữ

3. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ

3.1. Tín hiệu và tín hiệu ngôn ngữ

3.2. Khái niệm hệ thống và cấu trúc
3.3. Hệ thống ngôn ngữ và cấu trúc của ngôn ngữ

4. Đặc trưng của hệ thống tín hiệu ngôn ngữ
Chương 2: Phân loại các ngôn ngữ

1. Phân loại các ngôn ngữ theo cội nguồn

2. Phân loại các ngôn ngữ theo loại hình

Chương 3: Ngữ âm học và ngữ âm
1. Bản chất của ngữ âm và cách tạo âm

2. Phân loại các âm của ngôn ngữ 

3. Âm tiết và các hiện tượng ngôn điệu

4. Âm tố, âm vị và phân xuất âm vị

5. Chữ viết và chính tả
Chương 4: Từ vựng- ngữ nghĩa

1. Từ và khái niệm “ từ ”

2. Đơn vị cấu tạo từ và biến đổi hình thái từ

3. Các phương thức cấu tạo từ phổ biến

4. Các phương thức chuyển nghĩa, các quan hệ trong hệ thống từ vựng- ngữ nghĩa 
Chương 5: Ngữ pháp học

1. Ý nghĩa ngữ pháp và Phạm trù ngữ pháp

1.1. Ý nghĩa ngữ pháp

1.1.1. Khái niệm ý nghĩa ngữ pháp

1.1.2. Các loại ý nghĩa ngữ pháp

1.2. Phương thức ngữ pháp

1.3. Phạm trù ngữ pháp

2. Quan hệ ngữ pháp và đơn vị ngữ pháp

2.1. Quan hệ ngữ pháp

2.2. Đơn vị ngữ pháp
Chương 6: Ngữ dụng học

1. Ngữ dụng và ngữ dụng học

2. Một số vấn đề nghiên cứu của ngữ dụng học

2.1. Chiếu vật và định vị

2.2. Hành động ngôn từ

2.3. Nghĩa hàm ẩn

2.5. Lý thuyết hội thoại
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian 
	Số giờ
	Nội dung
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Ghi chú

	1. 
	3
	 Giới thiệu bộ môn “Dẫn luận Ngôn ngữ học”

Chương 1. Bản chất của ngôn ngữ

1.Bản chất xã hội của ngôn ngữ
	Theo đề cương
	 

	2. 
	3
	Chương 1. Bản chất của ngôn ngữ (tiếp)

2.Nguồn gốc của ngôn ngữ
	Theo đề cương
	 

	3. 
	3
	Chương 1. Bản chất của ngôn ngữ (tiếp)

3.Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ
	Theo đề cương
	 

	4. 
	3
	Chương 2. Phân loại ngôn ngữ

1. Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc
	Theo đề cương
	 

	5. 
	3
	Chương 2. Phân loại ngôn ngữ (tiếp)

2.Phân loại các ngôn ngữ theo loại hình
	Theo đề cương
	 

	6. 
	3
	Xê mi na về đặc điểm loại hình của tiếng Việt, tiếng Anh 
	Sinh viên chuẩn bị tài liệu ở nhà
	

	7. 
	3
	Ngữ âm – âm vị học

1. Bản chất của ngữ âm và cách tạo âm

2. Phân loại các âm của ngôn ngữ 
	Theo đề cương
	 

	8. 
	3
	Ngữ âm – âm vị học (tiếp)

3. Âm tiết và các hiện tượng ngôn điệu

4. Âm tố, âm vị và phân xuất âm vị

5. Chữ viết và chính tả
	Theo đề cương
	 

	9. 
	3
	Từ vựng- ngữ nghĩa học

1. Từ và khái niệm “ từ ”

2. Đơn vị cấu tạo từ và biến đổi hình thái từ

3. Các phương thức cấu tạo từ phổ biến
	Theo đề cương
	 

	10. 
	3
	Từ vựng- ngữ nghĩa học (tiếp)

4. Các phương thức chuyển nghĩa; các quan hệ trong hệ thống từ vựng- ngữ nghĩa
	Theo đề cương
	 

	11. 
	3
	Xê mi na về cấu tạo từ tiếng Việt và tiếng Anh.

Kiểm tra giữa kì
	Sinh viên chuẩn bị tài liệu, giảng viên ra đề
	

	12. 
	3
	Ngữ pháp học
	Theo đề cương
	 

	13. 
	3
	Ngữ dụng học
	Theo đề cương
	 

	14. 
	3
	Xê mi na về các phương thức ngữ pháp của tiếng Việt và tiếng Anh
	Sinh viên chuẩn bị tài liệu
	 

	15. 
	3
	TỔNG KẾT VÀ GIẢI ĐÁP 
	
	 


Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2011
Lãnh đạo Học viện        Trưởng PĐT         Trưởng Khoa               Người  biên soạn               
Đặng Đình Quý 
   Nguyễn Thị Thìn 
 Hoàng Văn Hanh        Lương Thị Hiền          
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